
STT MÃ SINH VIÊN Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành Lớp

1 DTS255D140201226 Dương Thị Hoa 26/04/2007 Nữ Giáo dục Mầm non GD Mầm non K60A1

2 DTS255D140201317 Nguyễn Ngọc Lan 23/11/2007 Nữ Giáo dục Mầm non GD Mầm non K60A1

3 DTS255D140201840 Cù Thị Chúc 11/09/2007 Nữ Giáo dục Mầm non GD Mầm non K60A10

4 DTS255D140201104 Hà Thị Kiều Diễm 17/10/2007 Nữ Giáo dục Mầm non GD Mầm non K60A10

5 DTS255D140201344 Ma Thị Linh 09/08/2007 Nữ Giáo dục Mầm non GD Mầm non K60A10

6 DTS255D140201644 Lâm Hoàng Thanh Thảo 27/01/2007 Nữ Giáo dục Mầm non GD Mầm non K60A10

7 DTS255D140201913 Nguyễn Thu Phương 04/06/2007 Nữ Giáo dục Mầm non GD Mầm non K60A2

8 DTS255D140201402 Dương Thị Tuyết Mai 03/11/2007 Nữ Giáo dục Mầm non GD Mầm non K60A4

9 DTS255D140201792 Ma Thị Xuân 03/12/2007 Nữ Giáo dục Mầm non GD Mầm non K60A4

10 DTS255D140201143 Luân Thuỳ Dương 25/07/2007 Nữ Giáo dục Mầm non GD Mầm non K60A5

11 DTS255D140201320 Vương Thị Lành 29/07/2007 Nữ Giáo dục Mầm non GD Mầm non K60A5

12 DTS255D140201280 Đinh Thị Quỳnh Hương 10/05/2007 Nữ Giáo dục Mầm non GD Mầm non K60A8

13 DTS255D140249011 Bàn Thị Minh Dịu 24/04/2007 Nữ Sư phạm Lịch sử - Địa lý SP Lịch sử - Địa lý K60

14 DTS255D140206009 Phạm Linh Chi 01/10/2007 Nữ Giáo dục Thể chất GD Thể chất K60A2

15 DTS255D140217079 Ngô Phương Linh 02/11/2006 Nữ Sư phạm Ngữ văn SP Ngữ văn K60A1

16 DTS255D140217225 Trần Tuyết Nhung 17/10/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn SP Ngữ văn K60A1

17 DTS255D140217018 Tạ Thị Bình 11/04/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn SP Ngữ văn K60A2

18 DTS255D140217037 Hoàng Linh Hạ 21/10/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn SP Ngữ văn K60A3

19 DTS255D140217078 Dương Thị Linh 04/10/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn SP Ngữ văn K60A3

20 DTS255D140231135 Ma Diệu Thảo 06/09/2007 Nữ Sư phạm Tiếng Anh SP Tiếng Anh K60A3

21 DTS255D140231095 Dương Thị Huyền Trang 24/08/2007 Nữ Sư phạm Tiếng Anh SP Tiếng Anh K60A3

22 DTS255D140218035 Nguyễn Hồng Phước 06/01/2007 Nữ Sư phạm Lịch sử SP Lịch sử K60

23 DTS255D140205022 Vi Thị Thu Giang 14/11/2007 Nữ Giáo dục Chính trị GD Chính trị K60

24 DTS255D140205015 Đặng Thị Yên 05/11/2007 Nữ Giáo dục Chính trị GD Chính trị K60

25 DTS255D140202638 Bùi Hoàng Mai 27/02/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học GD Tiểu học K60A3

26 DTS255D140202783 Nguyễn Thị Ý Nhi 17/11/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học GD Tiểu học K60A4

27 DTS255D140202012 Bùi Ngọc Anh 06/09/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học GD Tiểu học K60A5

28 DTS255D140202615 Cao Tường Vy 28/04/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học GD Tiểu học K60A6

29 DTS255D140202416 Nguyễn Hưng Phát 16/10/2007 Nam Giáo dục Tiểu học GD Tiểu học K60A7

30 DTS255D140202654 Nguyễn Thị Thùy Trang 01/02/2007 Nữ Giáo dục Tiểu học GD Tiểu học K60A8

31 DTS255D140211031 Đỗ Thị Kim Ngân 10/01/2007 Nữ Sư phạm Vật lý SP Vật lý K60

32 DTS255D140247083 Trương Thị Thu Phương 02/01/2007 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên SP Khoa học tự nhiên K60A2

33 DTS255D140213018 Hoàng Thị Thiên Hà 05/12/2007 Nữ Sư phạm Sinh học SP Sinh học K60

34 DTS255D140213043 Bùi Như Ngọc 16/07/2007 Nữ Sư phạm Sinh học SP Sinh học K60

35 DTS255D140210148 Luân Thị Nhật Lệ 27/11/2007 Nữ Sư phạm Tin học SP Tin học K60A1

36 DTS255D140210021 Đỗ Tiến Dũng 04/11/2007 Nam Sư phạm Tin học SP Tin học K60A2

37 DTS255D140210057 Nguyễn Thị Thùy Linh 21/07/2006 Nữ Sư phạm Tin học SP Tin học K60A2

38 DTS255D140209025 Trần Phạm Mai Chi 09/04/2007 Nữ Sư phạm Toán học SP Toán học K60A2

39 DTS255D140209059 Nguyễn Thị Huyền 29/10/2007 Nữ Sư phạm Toán học SP Toán học K60A2

40 DTS255D140209180 Hà Mạnh Hưng 29/07/2007 Nam Sư phạm Toán học SP Toán học K60A2

41 DTS255D140209068 Trương Xuân Lâm 16/12/2007 Nam Sư phạm Toán học SP Toán học K60A2

42 DTS255D140209130 Nguyễn Thị Thanh Xuyên 12/11/2007 Nữ Sư phạm Toán học SP Toán học K60A2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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